BẢNG KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC HOÀN THÀNH THEO HỢP ĐỒNG
(KL QUYẾT TOÁN)
Công trình: Sửa chữa tuyến kênh Đồng Dầm (Từ kênh Đại Trà 1 đến Gốc đa Miếu Bà); sửa chữa máng inox Đội 3 - Đội 5 thôn Phong Cầu 1, thôn Phong Cầu 2, xã Kiến Minh 
	STT
	Tên công tác
	ĐVT
	Khối lượng theo HĐ
	Khối lượng thực hiện

	1
	Đào kênh mương, chiều rộng <= 6m, máy đào 0,8m3, đất cấp I
	100m3
	37,7189
	37,7189

	2
	Đắp bờ kênh mương bằng thủ công, dung trọng <= 1,45 T/m3
	m3
	195,260
	195,260

	3
	Đắp bờ bao khu vực ĐBSCL bằng máy đào có dung tích gầu 0,8m3, 1 máy đào - độ chặt yêu cầu K=0,85
	100m3
	37,0988
	37,0988

	4
	Pông tông phục vụ thi công
	ca
	16,0
	12,0

	5
	Cần trục ô tô 10T vận chuyển tấm chống lầy đến và đi khỏi công trường
	ca
	1,0
	1,0

	6
	Dọn mặt bằng thi công
	100m2
	44,4450
	44,4450

	7
	Tôn chống lầy (KH 10%)
	kg
	2.261,0
	2.261,0

	8
	Nhân công hỗ trợ lắp ghép tấm chống lầy
	công
	2,0
	2,0

	9
	Lắp đặt ống bê tông bằng cần cẩu, đoạn ống dài 1m, đường kính D600
	đoạn ống
	32,0
	32,0

	10
	Lắp đặt khối móng bê tông đỡ đoạn ống, đường kính <=600mm
	cái
	32,0
	32,0

	11
	Nhân công vận chuyển ống buy D600 cự ly 200m
	công
	16,0
	10,0

	12
	Gia công và lắp dựng máng inox 304
	kg
	80,550
	80,550

	13
	Gia công, lắp dựng thép hộp mạ kẽm đỡ máng
	kg
	91,050
	91,050
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